
9. Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được 

bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 

nước 

9.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

b) Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ 

- Trường hợp nộp trực tiếp: Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ kiểm tra và trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy 

đủ theo quy định, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân; 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Trong thời hạn không quá 01 

ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường 

hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân. 

c) Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thẩm định hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ ban hành Quyết định cho phép khai thác, sử dụng giống cây trồng đồng 

thời thông báo cho chủ sở hữu Bằng bảo hộ giống cây trồng và tổ chức, cá nhân đề 

nghị được khai thác, sử dụng giống cây trồng để thực hiện. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 

môi trường điện tử 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị sử dụng giống cây trồng theo quy định tại Mẫu số 16 ban hành 

kèm theo Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ; 

- Tài liệu chứng minh đề nghị khai thác, sử dụng giống cây trồng là có căn cứ 

xác đáng. 

b) Số lượng: 01 bộ hồ sơ. 

9.4. Thời hạn giải quyết: Thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định cho phép 



khai thác, sử dụng giống cây trồng: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

9.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

được giao quản lý; nhiệm vụ khoa học và công nghệ do UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc 

cơ quan, tổ chức đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ do mình phê duyệt). 

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép khai thác, sử dụng giống cây trồng hoặc cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

9.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị sử dụng giống cây trồng theo quy định tại Mẫu số 16 ban hành kèm 

theo Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Khoản 2, Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về 

quyền đối với giống cây trồng. 

 



Mẫu số 16 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG 

 

Kính gửi1: .................................................. 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị:…………………………………….………………… 

………………………………………………………………………..………………………. 

Địa chỉ: ........................................................................................................................................ 

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập (đối với các tổ chức khác) hoặc Số 

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân (trường hợp người đăng ký là cá nhân) 

................................................................................................................................. 

Điện thoại:....................................................E-mail:................................................ 

2. Thông tin giống cây trồng: 

Tên loài: .................................................................................................................... 

Tên giống: .................................................................................................................  

Số Bằng: ...................................................................................................................  

Chủ sở hữu: .............................................................................................................. 

3. Nội dung đề nghị: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

4. Cam kết 

(Tổ chức, cá nhân)..................................................................... cam kết thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật về chuyển giao, chuyển nhượng, chấm dứt sử dụng 

khi có yêu cầu xác đáng đối với giống cây trồng trên. 

 Khai tại:     … ngày   … tháng   … năm 202… 

Tổ chức/Cá nhân đề nghị 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có) 

  

 

 

 

1 Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
 


